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Tóm tắt. Chuyển đổi số là xu hướng toàn cầu mang lại giá trị ngày càng to lớn ở tất cả các lĩnh vực quản lý, 

đời sống, sản xuất và kinh doanh. Nghiên cứu này tập trung phân tích thực trạng ứng dụng chuyển đổi số 

nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề thủ công truyền thống ở Quảng Bình, từ đó đề xuất các giải pháp phát 

triển trong thời gian đến. Phương pháp thống kê mô tả và phân tích tần suất được sử dụng chủ yếu trong 

nghiên cứu với nguồn dữ liệu thứ cấp giai đoạn 2018–2023 và khảo sát 103 cơ sở sản xuất với 30 khách hàng 

tiêu thụ online sản phẩm thủ công truyền thống. Kết quả cho thấy ứng dụng chuyển đổi số góp phần tạo việc 

làm và phát triển ngành nghề thủ công truyền thống, tuy nhiên còn nhiều hạn chế. Để tăng cường ứng dụng 

chuyển đổi số, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như ứng dụng công nghệ số, số hóa sản phẩm, hỗ trợ tài 

chính, từng bước phát triển ngành nghề thủ công truyền thống đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng cho 

người dân trong nước và thế giới. 
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Abstract. Digital transformation is a global trend that brings increasingly significant value across all areas of 

management, daily life, production, and business. This study aims to analyze the current state of digital 

transformation applications in the growth of Quang Binh’s traditional handicraft industries and suggest 

solutions for future development. Descriptive statistical methods and frequency analysis were primarily used 

in this study, utilizing secondary data from 2018–2023 and surveys of 103 production facilities along with 30 

customers who purchase traditional handicraft products online. The results indicate that the application of 

digital transformation contributes to job creation and the development of traditional handicraft industries; 

however, there are still many limitations. To enhance the application of digital transformation, it is necessary 

to implement a range of synchronized solutions, such as the application of digital technology, product 

digitization, financial support, and the gradual development of traditional handicraft industries to satisfy 

human production and consumption demands on both domestic and global scales. 

Keywords: traditional handicrafts, traditional handicraft development, digital transformation, Quang Binh, 

Vietnam 

JEL Classification: O33, L10   

1 Đặt vấn đề 

Chuyển đổi số đang là xu hướng toàn cầu và mang lại giá trị ngày càng to lớn ở tất cả các 

lĩnh vực quản lý, đời sống, sản xuất và kinh doanh [1]. Ở Việt Nam, năm 2023, ước tính tỷ trọng 

kinh tế số so với GDP là 16,5%, với hơn 1.500 doanh nghiệp công nghệ số có doanh thu nước ngoài 

và đạt 7,5 tỷ USD. Trong lĩnh vực nông nghiệp, ví dụ chiếu sáng thông minh kích thích ra hoa tăng 

sản lượng hay trong lĩnh vực thương mại điện tử đã tiết kiệm hơn 1,4 tỷ đơn hàng với 2,1 triệu nhà 

bán lẻ trực tuyến [2].  

Đối với ngành nghề thủ công truyền thống, là ngành nghề đã xuất hiện từ rất sớm theo sự 

phát triển lịch sử loài người và chủ yếu phân bố rộng khắp ở các vùng nông thôn của các nước trên 

thế giới [3] cũng như ở nước ta [4]. Tính đến hết năm 2023, Việt Nam có 211 nghề truyền thống và 

2.031 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận. Tạo việc làm cho khoảng 3,7 triệu lao 

động; doanh thu các hoạt động ngành nghề nông thôn đạt trên 202.000 tỷ đồng, thu nhập bình 

quân đạt 4–5 triệu đồng/lao động/năm. Hiện cả nước có 11.056 sản phẩm OCOP “One Commune 

One Product” đạt 3 sao trở lên (tăng 2.189 sản phẩm so với năm 2022), với 5.724 chủ thể tham gia 

Chương trình OCOP, trong đó có 37,9% là hợp tác xã, 24% là doanh nghiệp, 35,3% là cơ sở sản xuất, 

hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác [5]. Các sản phẩm thủ công của Việt Nam đã có mặt tại 163 

quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam 

giai đoạn 2015–2022 tăng trung bình 9,5%/năm, từ 1,62 tỷ USD (2015) lên đến 2,23 tỷ USD (2019) 

[6], đạt gần 3 tỷ USD (2021) và giảm xuống còn 2,4 tỷ USD (năm 2022) do tác động của dịch bệnh, 

các diễn biến địa chính trị đã làm giảm xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam 

[7]. Các làng nghề, ngành nghề truyền thống đã và đang tạo ra hàng ngàn loại sản phẩm hàng hoá 

truyền thống, thủ công mỹ nghệ, từ sản phẩm thêu dệt, đến mây tre đan, lá, cói; từ sơn mài, đồ gỗ 

đến gốm, sứ, sừng, vỏ; từ kim khí sắt, đồng đến chế tác vàng bạc, đá quý, … [8]. 
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Quảng Bình là tỉnh có điều kiện thời tiết khí hậu khá khắc nghiệt trong phát triển nông 

nghiệp, nhưng đây cũng là tỉnh có truyền thống lâu đời sản xuất và tiêu dùng hàng hoá thủ công 

truyền thống. Theo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình, năm 2023 trên địa bàn tỉnh trên 

địa bàn tỉnh có 29 làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận, trong đó có 19 làng nghề 

(chiếm 65,5%) và 10 làng nghề truyền thống (chiếm 34,5%). Số cơ sở sản xuất kinh doanh trong 

làng nghề, làng nghề truyền thống là 6.005 cơ sở (giảm 2.274 cơ sở so với năm 2019) [9], trong đó 

có 12 Hợp tác xã và 5.993 hộ kinh doanh cá thể. Tổng số lao động trong các làng nghề là 12.837 lao 

động; giá trị sản xuất của các làng nghề, làng nghề truyền thống năm 2023 đạt 192,67 tỷ đồng [10]. 

Tuy nhiên, việc phát triển các loại sản phẩm này để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân 

gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù phát triển ngành nghề nông thôn, ngành nghề và làng nghề truyền 

thống là chủ trương của chính quyền địa phương từ rất sớm, nhưng ngành nghề nông thôn nói 

chung, ngành nghề thủ công truyền thống ở các địa phương trên địa bàn tỉnh nói riêng còn nhiều 

bất cập, như sản xuất manh mún, quy mô nhỏ lẻ, vốn ít, sản phẩm đơn điệu, chất lượng không cao, 

mẫu mã, bao gói, quảng bá quảng cáo kém, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số chậm [11, 12] 

nên khả năng tiêu thụ và hiệu quả thấp, sản phẩm chưa đáp ứng các yêu cầu mới của xã hội và 

khó khăn trong cạnh tranh, nhất là giai đoạn 2020–2022 với sự bùng phát của đại dịch Covid-19 và 

trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay [13].  

Nhằm giải quyết những vấn đề trên, nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước cho 

thấy, việc áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật số để sản xuất và phát triển sản phẩm 

thủ công truyền thống là xu hướng mới của nhiều quốc gia hiện nay [14, 15], thiết kế, chế tạo, sản 

xuất một số loại sản phẩn thủ công truyền thống như dây trang sức, đồ trang sức, đồ gỗ, hình [16]. 

Các công cụ kỹ thuật số rất hữu ích trong việc mở rộng công việc và nâng cao kỹ năng truyền thống 

mà không thay thế truyền thống. Công nghệ kỹ thuật số hiện nay cũng cho phép người dùng thay 

đổi sản xuất hàng hóa thông qua một quy trình tự động [15]. Vì thế, nhiều làng nghề đã tăng đầu 

tư, mở rộng sản xuất [17], phát triển thương hiệu [18–20], sử dụng công nghệ thông tin quảng bá 

hình ảnh, sản phẩm và giao thương điện tử [21–23]. Thương mại điện tử mở ra cánh cửa và cơ hội 

mới cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ giao dịch thương mại quốc tế, trong đó có hàng thủ 

công truyền thống, thủ công mỹ nghệ với điều kiện ngày nay [24, 25], đặc biệt trong đại dịch Covid-

19 [26–28]. Điều đó cho thấy, trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều lĩnh vực sản xuất nói chung, 

ngành nghề thủ công truyền thống nói riêng đã mạnh dạn áp dụng công nghệ kỹ thuật số, chuyển 

đổi số vào thiết kế sản phẩm, phát triển sản xuất, quảng bá sản phẩm và bán hàng online trên các 

sàn thương mại điện tử đã thu được kết quả, hiệu quả cao. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình, đến nay chưa có công trình này đi sâu nghiên cứu chuyển đổi số thúc đẩy phát triển ngành 

nghề thủ công truyền thống, thủ công mỹ nghệ, đây chính là khoảng trống để nhóm đi vào nghiên 

cứu, đề xuất giải pháp tăng cường chuyển đổi số trong các làng nghề, ngành nghề thủ công truyền 

thống tỉnh Quảng Bình. 

Chính vì vậy, nghiên cứu chuyển đổi số thúc đẩy phát triển sản phẩm thủ công truyền thống 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là rất cần thiết, vừa mang tính thời sự, vừa mang tính chiến lược lâu 

dài để phát triển ngành nghề thủ công truyền thống địa phương. Mục tiêu của nghiên cứu này là 

ứng dụng chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngành nghề thủ 
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công truyền thống tỉnh Quảng Bình, góp phần phát triển kinh tế địa phương, bảo tồn bản sắc văn 

hoá dân tộc, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho người dân địa phương, cả nước và trên thế giới. 

2 Cơ sở lý thuyết 

Đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 và trở thành xu hướng thời đại [29] đã tạo ra xu hướng mới về sản xuất 

kinh doanh sản phẩm, đó là xu hướng chuyển đổi số [30]. Nhiều doanh nghiệp, trong đó có ngành 

nghề thủ công mỹ nghệ, thủ công truyền thống nhanh chóng ứng dụng chuyển đổi số để tồn tại, 

phát triển và cạnh tranh [31]. Trong nước, bắt kịp xu thế đó, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ 

trương mạnh mẽ nhằm chuyển đổi số, kinh tế số [32].  

Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc 

của những công nghệ mới mang tińh đột phá, nhất là công nghệ số [32]. Chuyển đổi số là quá triǹh 

thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phưo ̛ng thức sản 

xuất dựa trên các công nghệ số [33]. 

Chuyển đổi số không chi ̉giúp tăng năng suất, giảm chi phi ́mà còn mở ra không gian phát 

triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có [34]. Chuyển đổi số doanh 

nghiệp có thể thực hiện thông qua việc tư duy lại hướng kinh doanh, đánh giá lại chuỗi giá trị, kêt́ 

nối lại với khách hàng và câú trúc lại doanh nghiệp [35, 26]. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

chuyển đổi số mang lại co ̛ hội kinh doanh mới [36]. Mỗi người dân có thể thành một doanh nghiệp, 

kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, các sàn thưo ̛ng mại điện tử [37]. Doanh nghiệp 

nhỏ và vừa có thể chuyển đổi số nhanh ho ̛n, tiết kiệm ho ̛n, hiệu quả ho ̛n thông qua việc sử dụng 

các nền tảng [26]. 

Với ngành nghề thủ công truyền thống, cho đến nay, vẫn chưa có định nghĩa nào chính xác, 

thống nhất [38] tuy nhiên, theo Dương Bá Phượng: “Nghề thủ công truyền thống bao gồm những 

ngành nghề phi nông nghiệp có từ trước thời thuộc Pháp còn tồn tại cho đến ngày nay. Nghề thủ 

công truyền thống còn bao hàm cả những ngành nghề được cải tiến hoặc sử dụng những loại máy 

móc hiện đại để hỗ trợ sản xuất nhưng phải tuân thủ công nghệ truyền thống, thể hiện được những 

nét văn hoá đặc sắc của dân tộc Việt Nam” [39]. Còn sản phẩm thủ công truyền thống, theo Dianna 

McLeod: “Các sản phẩm thủ công truyền thống là những sản phẩm được sản xuất từ rất lâu bởi các nghệ 

nhân, hoàn toàn bằng tay hoặc với sự trợ giúp của dụng cụ cầm tay hoặc phương tiện cơ học nhưng lao động 

thủ công trực tiếp của nghệ nhân là thành phần quan trọng nhất của sản phẩm. Chúng được sản xuất mà 

không hạn chế về số lượng và sử dụng nguyên liệu từ các nguồn tài nguyên bền vững. Bản chất đặc biệt của 

các sản phẩm thủ công xuất phát từ các tính năng đặc biệt của chúng, có thể mang tính thực dụng, thẩm 

mỹ, nghệ thuật, sáng tạo, gắn kết văn hóa, trang trí, chức năng, truyền thống, tôn giáo, biểu tượng xã hội 

và ý nghĩa” [40]. Trong khi đó, Rogerson cho rằng các sản phẩm thủ công truyền thống phải được 

làm bằng tay 80% và có thể bao gồm nhiều nguyên liệu thô khác nhau như sợi tự nhiên, vải dệt, 

đất sét hạt và vật liệu có thể tái chế mang tính truyền thống [41]. 
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Từ những khái niệm trên cho thấy, sản phẩm thủ công truyền thống là những sản phẩm có 

từ lâu đời, chủ yếu được làm thủ công bằng tay, có sự sáng tạo cá nhân, có tính văn hóa, nghệ thuật 

và có giá trị thẩm mỹ cao.  

Trên cơ sở quan điểm về phát triển, là một quá triǹh lớn lên, tăng tiến mọi lĩnh vực và thúc 

đẩy phát triển là sự gia tăng hơn nữa quá trình đó. Bất cứ trong lĩnh vực nào, sự phát triển đều 

thỏa mãn các thành tố như: sự tăng lên cả về chất và lượng; sự thay đổi về co ̛ cấu, thể chế, chủng 

loại, tổ chức; sự thay đổi về thị trường [42] và giữ công bằng xã hội, an ninh, trật tự [43] thì phát 

triển sản phẩm thủ công truyền thống cũng không nằm ngoài quan điểm đó.  

Chuyển đổi số thúc đẩy làm gia tăng về mặt lượng nhờ áp dụng công nghệ số vào sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm; thúc đẩy làm gia tăng về mặt chất trong sản xuất sản phẩm nhờ làm tăng 

chất lượng sản phẩm; ứng dụng công nghệ số vào phân phối và tiêu thụ sản phẩm như số hoá sản 

phẩm, quảng cáo, quảng bá, marketing trên các website, mạng xã hội, internet, đặt hàng và bán 

hàng trực tuyến góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu sản phẩm, thu hút khách hàng và tăng 

khả năng tiêu thụ. Chuyển đổi số thông qua ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, máy móc thiết 

bị tiên tiến hiện đại thúc đẩy ngành nghề, làng nghề thay thế dần công nghệ, máy móc thiết bị cũ 

kỹ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường từ các ngành nghề, làng nghề truyền thống, một trong những 

vấn đề nan giải hiện nay trong các làng nghề truyền thống. Chuyển đổi số mạnh mẽ góp phần thúc 

đẩy quy mô doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chuyển dịch sang các hình thức tổ chức quản lý sản xuất 

có quy mô lớn, uy tín, thương hiệu, hiệu quả, có tính cạnh tranh cao trên thị trường thế giới; sản 

phẩm sản xuất ra ngày càng phong phú và đa dạng, có tính thẩm mỹ cao, có giá trị lớn, ngày càng 

đáp ứng và thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Bên cạnh sự gia tăng về 

lượng, về chất, chuyển đổi số còn thúc đẩy làm thay đổi cơ cấu ngành nghề sản phẩm theo hướng 

tích cực hơn, đòi hỏi sự vào cuộc của hệ thống chính sách, biện pháp của nhà nước và chính quyền 

địa phương trong việc hoạch định chiến lược phát triển nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn một 

cách hợp lý hơn [44]. 

3 Phương pháp nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu và nội dung, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên 

cứu này là phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tổ thống kê, phương pháp so sánh, 

phương pháp hạch toán kinh tế, phương pháp phân tích tần suất và phương pháp khảo cứu tài 

liệu. 

Để đánh giá được các nội dung chuyển đổi số thúc đẩy phát triển sản phẩm thủ công truyền 

thống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, các chỉ tiêu được sử dụng chủ yếu là các chỉ tiêu đánh giá sự 

gia tăng về mặt số lượng, chất lượng, chuyển dịch cơ cấu cả về số tuyệt đối và số tương đối, gồm 

các chỉ tiêu đo lường sự gia tăng số lượng, giá trị; tốc độ tăng trưởng, phát triển ngành thông tin 

và truyền thông, phát triển các cơ sở sản xuất, các yếu tố đầu vào và kết quả, hiệu quả đầu ra.  

Nghiên cứu tập trung phân tích nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ các cơ quan ban 

ngành ở tỉnh Quảng Bình. Nguồn dữ liệu sơ cấp thu thập thông qua điều tra khảo sát 103 cơ sở sản 
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xuất hàng thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả thống kê của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Quảng Bình và Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông 

thôn, các hoạt động ngành nghề nông thôn [6], năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 29 làng nghề, làng 

nghề truyền thống được công nhận với số cơ sở sản xuất kinh doanh trong làng nghề, làng nghề 

truyền thống là 6.005 cơ sở [10]. 

Qua khảo sát thực tế, nhóm nghiên cứu chọn 5 ngành nghề truyền thống tại 5 địa phương 

với tổng số cơ sở sản xuất là 1.446 cơ sở. Đây là những làng nghề truyền thống có số lượng cơ sở 

sản xuất lớn, tập trung đáp ứng được yêu cầu để điều tra khảo sát thu thập số liệu sơ cấp. Áp dụng 

công thức [45], với sai số 10%, số mẫu khảo sát là 94 mẫu. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác và 

dự phòng, chúng tôi tiến hành cân đối và cơ cấu mẫu điều tra trong tổng số 103 cơ sở. Đối với 

khách hàng tiêu dùng trực tiếp, theo giới thiệu của các cơ sở sản xuất, 5 nghề, mỗi nghề chọn giới 

thiệu 6 khách hàng thường xuyên mua hàng online của cơ sở. Tổng số khách hàng điều tra là 30 

khách hàng tiêu thụ sản phẩm của các nghề thủ công truyền thống, làng nghề truyền thống được 

điều tra. Áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, nhóm nghiên cứu chọn mẫu theo tỷ lệ và 

danh sách do địa phương cung cấp. Thực hiện phương pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp theo 

bảng hỏi đã xây dựng sẵn, nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng vấn thu thập số liệu và nghiên cứu 

thực địa cơ sở sản xuất được điều tra.  

4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1 Thực trạng phát triển ngành thông tin, truyền thông và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh  

Quảng Bình 

Những năm gần đây, cùng với những chủ trương, chính sách và sự hỗ trợ tích cực của 

Chính phủ, các Bộ ngành, các nhà tài trợ và sự vào cuộc của chính quyền các cấp, tỉnh Quảng Bình 

cũng đã có nhiều chủ trương, biện pháp thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông của 

tỉnh, cơ sở để thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, đặc biệt là chính quyền số, xã hội số và kinh tế 

số, ngành thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Bình đã có nhiều bước phát triển quan trọng [13]. 

Mặc dù những năm 2020–2021 dịch bệnh Covid-19 bùng phát với nhiều biện pháp giãn cách xã 

hội, đứt gãy nguồn cung, thị trường tiêu thụ suy giảm [46] nhưng giai đoạn 2018–2022, tổng sản 

phẩm trên địa bàn (GRDP) của ngành thông tin và truyền thông tỉnh tăng mạnh từ 1,5 ngàn tỷ năm 

2015 lên 1,8 ngàn tỷ đồng năm 2022, bình quân tăng 1,04%/năm (bảng 1), góp phần tạo điều kiện 

nền tảng để phát triển công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn. 

Năm 2021 là năm tỉnh dành một lượng vốn lớn đầu tư phát triển ngành thông tin và truyền 

thông với 123,7 tỷ đồng, cao gấp 5–6 lần trung bình hàng năm giai đoạn 2018–2022 xây dựng hạ 

tầng và triển khai một số hệ thống thông tin, dịch vụ đô thị thông minh, thực hiện dự án chuyển 

đổi số, chính quyền điện tử và đô thị thông minh [13] nên vốn đầu tư năm 2021 cao đột biến. Tuy 

nhiên, do vốn đầu tư các năm thấp nên tốc độ tăng vốn bình quân năm giai đoạn này là 0,95%/năm. 

Mặc dù so với các địa phương khác, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền 

thông là không lớn, tuy nhiên giai đoạn 2018–2022 có sự gia tăng đáng kể về số doanh nghiệp cũng 

như doanh thu của các doanh nghiệp ngành thông tin và truyền thông. Cụ thể so năm 2018, năm 
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2022 số doanh nghiệp tăng gấp 4 lần (từ 3 doanh nghiệp lên 12 doanh nghiệp), doanh thu tăng                   

4,17 lần (từ 2,4 tỷ lên 10 tỷ đồng). 

 Nhờ vậy mà số thuê bao di động và số thuê bao truy cập internet băng rộng trên địa bàn 

tỉnh qua 5 năm gia tăng đáng kể từ 750,16 ngàn thuê báo di động và 95,44 ngàn thuê bao internet 

băng rộng năm 2018 đã tăng lên 856,62 ngàn thuê bao di động và 150,22 ngàn thuê bao internet 

băng rộng năm 2022. Điều đó góp phần lớn thực hiện chủ trương chuyển đổi số của địa phương 

trong thời gian qua và những năm đến (Đồ thị 1). Nhờ đó, công tác chuyển đổi số trên địa bàn 

được thực hiện toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội đã tạo hiệu ứng tích 

cực về nâng cao nhận thức, ý thức chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. 

Bảng 1. Tổng sản phẩm ngành thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018–2022 

TT Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 2020 2021 2022 

Tăng 

trưởng 

BQ/năm 

(%) 

1 GRDP ngành thông 

tin và truyền thông Tỷ đồng 1.537,8 1.661,5 1.653,7 1.700,0 1.831,6 1,04 

2 Tăng trưởng GRDP 

ngành thông tin và 

truyền thông 
% 6,0 7,53 4,12 3,36 6,04 1,00 

3 Vốn đầu tư ngành 

thông tin và truyền 

thông 
Tỷ đồng 27,1 24,9 23,2 123,7 22,1 0,95 

4 Số doanh nghiệp 

thông tin và truyền 

thông 
DN 3 9 9 12 12 1,41 

5 Doanh thu doanh 

nghiệp thông tin và 

truyền thông 

Tỷ đồng 2,4 45,9 55,9 9,5 10,0 1,43 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2022 

 

Đồ thị 1. Doanh thu các doanh nghiệp thông tin và truyền thông và số thuê bao truy cập internet 

băng rộng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018–2022 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2022 [47] 
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Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chủ trương của tỉnh trong việc chuyển đổi số hướng 

đến phát triển kinh tế số. Tỉnh đã xây dựng và vận hành website và đưa các sản phẩm OCOP “One 

Commune One Product - Mỗi xã một sản phẩm” của địa phương thời gian qua giới thiệu trên 

không gian mạng: ocop.quangbinh.gov.vn. Giai đoạn 2008–2022, toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP  

được công nhận, trong đó có 19 sản phẩm đạt 4 sao, 139 sản phẩm đạt 3 sao. Năm 2023 công nhận 

thêm 17 sản phẩm OCOP 4 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh lên 36 sản phẩm, đạt 

và vượt mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021–2025. Đến nay, hầu hết các sản phẩm OCOP cấp tỉnh 

được số hoá tài liệu, hồ sơ thông qua phần mềm chamdiemocop.quangbinh.gov.vn và đã công bố 

giao dịch trên 3 sàn thương mại điện tử: Sàn giao dịch thương mại điện tử Quảng Bình 

(quangbinhtrade.vn); sàn thương mại điện tử của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Postmart.vn) 

và sàn thương mại điện tử của Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Voso.vn). Sản phẩm đưa 

lên sàn thương mại điện tử rất đa dạng, bao gồm sản phẩm chế biến, đồ thủ công mỹ nghệ, nông 

sản phi thực phẩm, nông sản sạch, sản phẩm OCOP, ... [10] bên cạnh các cơ sở riêng lẻ quảng bá 

sản phẩm qua các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook, livestream...  

Tuy nhiên, chuyển đổi số trên địa bàn thời gian qua cũng còn nhiều hạn chế, nhất là các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh có số lượng lớn nhưng quy mô nhỏ, sản xuất theo thời vụ nên sản lượng 

thấp, không đều, khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của thị trường quy mô lớn hiện nay, nên 

công tác chuyển đổi số theo đó còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, người tiêu dùng trên địa bàn phần 

lớn vẫn quen với mua sắm theo phương truyền thống, việc tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương 

mại điện tử, nhất là các sàn thương mại điện tử của tỉnh vẫn còn hạn chế cần có giải pháp khắc 

phục để phát triển. 

4.2 Tình hình thúc đẩy phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn thông qua chuyển đổi số 

Cùng với cả nước, thực hiện chủ trương của Chính phủ, các Bộ ngành của Trung ương và 

địa phương trong việc thực hiện chuyển đổi số và phát triển ngành nghề nông thôn, đến nay trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngành nghề, làng nghề nông thôn đã được chú trọng, linh hoạt và chủ 

động trong đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và cơ cấu mặt hàng đáp ứng yêu cầu thị trường 

hiện nay. Nhiều ngành nghề làng nghề đã được khôi phục như: Mây tre xuất khẩu, chế biến hải 

sản, mộc mỹ nghệ, chiếu cói... Một số ngành nghề sản xuất có hiệu quả như: chế biến hải sản tại xã 

Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch), chế biến mây nguyên liệu Phương Bắc, tơ tằm (huyện Tuyên 

Hóa), rượu Vạn Lộc, nước mắm Quy Đức (huyện Bố Trạch), sản xuất mộc mỹ nghệ, vật liệu xây 

dựng, thêu ren (Đồng Hới), mộc mỹ nghệ cao cấp Tân Tiến, mây tre xuất khẩu Vĩnh An (huyện 

Quảng Ninh), chiếu cói An Xá, rượu Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy), ... đã góp phần tạo sự chuyển biến 

tích cực, thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 26,25 ngàn cơ sở tham gia sản xuất kinh doanh 

ngành nghề nông thôn, thủ công truyền thống (Bảng 2).  
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Bảng 2. Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển cơ sở sản xuất và các hình thức tổ chức quản lý ngành nghề                

thủ công truyền thống tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018–2023 

 
Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình 

Qua nghiên cứu cho thấy, chuyển đổi số thúc đẩy phát triển tất cả các nhóm sản phẩm ngành 

nghề, trong đó nhóm sản phẩm ngành nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt 

may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ; đến nhóm chế biến, bảo quản nông, lâm thuỷ sản và sản 

xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Lợi thế của các nhóm mặt hàng này là các chủng loại sản phẩm dễ 

nhận diện, dễ số hoá, giá cả, định lượng rõ ràng... để quảng bá, quảng cáo trên các trang mạng xã 

hội. So với năm 2018, năm 2023 số lượng cơ sở sản xuất đã tăng lên 3,62 ngàn cơ sở, tức tăng 16%. 

Các nhóm có tốc độ tăng cao như sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh (tăng 50%); xử lý, chế biến 

nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp nông thôn (tăng 16,7%); sản xuất hàng thủ công mỹ 

nghệ (tăng 16,2%). Về các hình thức tổ chức quản lý, loại hình hộ cá thể tăng mạnh nhất, hơn 1,7 

ngàn hộ. Đây là nhóm dễ áp dụng chuyển đổi số trong quảng bá, quảng cáo sản phẩm và giao dịch 

trên các trạng mạng xã hội như facebook, Tiktok, zalo, ...  Các hình thức tổ chức khác như doanh 

nghiệp và Hợp tác xã không có sự thay đổi lớn, tương ứng tăng 18 doanh nghiệp và 12 hợp tác xã. 

Điều đó cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đối với ngành nghề thủ công truyền 

thống, việc áp dụng chuyển đổi số chủ yếu ở cấp đơn vị hộ gia đình, trong khâu quảng bá, quảng 

cáo và bán hàng online, đơn giản, thuận tiện và ít tốn phí nên dễ áp dụng. 

Chính sự việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khâu quảng bá, bán hàng đã làm cho doanh 

thu các ngành nghề tăng, giá trị sản xuất của các ngành nghề tăng mạnh trong giai đoạn 2014–2023. 

Năm 2014 đạt 3,08 ngàn tỷ đồng nhưng đến năm 2023 đạt 4,56 ngàn tỷ đồng, tức tăng 1,48 ngàn tỷ 

đồng, bình quân hàng năm tăng 164, 4 tỷ đồng, với tốc độ tăng bình quân năm là 4,45%. Trong đó, 

năm 2023, nhóm ngành Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan 

lát, cơ khí nhỏ chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 1,63 ngàn tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 

4,2%; đến nhóm ngành Các dịch vụ khác phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn, đạt 1,46  
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Đồ thị 2. Giá trị sản xuất một số ngành nghề nông thôn, thủ công truyền thống tỉnh Quảng Bình                              

giai đoạn 2014–2023 

Ghi chú: Đối với ngành nghề sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh và sản xuất muối có giá trị sản xuất 

khá nhỏ nên nhóm nghiên cứu không đưa vào đồ thị 

Nguồn: UBND tỉnh Quảng Bình, 2023 [10] 

ngàn tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 3,15%; nhóm ngành Chế biến, bảo quản nông, 

lâm, thủy sản cũng đạt 1,12 ngàn tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 7,39%. Thấp nhất 

là 2 nhóm ngành Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh và Sản xuất muối, giá trị sản xuất năm 2023 

tương ứng đạt 0,5 tỷ và 1 tỷ đồng. 

Theo Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Bình, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở sản 

xuất sản phẩm thủ công truyền thống ứng dụng chuyển đổi số vào khâu sản xuất hay tham gia 

vào quy trình sản xuất sản phẩm, tuy nhiên trong khâu quảng cáo, quảng bá tiếp thị thông tin cơ 

sở, sản phẩm, bán hàng online trên các trang mạng xã hội như facebook, youtube, zalo, ... khá lớn, 

nhưng cũng chỉ dừng lại ở quảng bá, quảng cáo sản phẩm là chính, việc số hoá sản phẩm và tổ 

chức bán hàng online, hoặc đăng trên các sàn thương mại lớn như Lazada, Sendo, Tiki... còn khá 

hạn chế, mới một vài sản phẩm như Khoai deo Tân Định, Hải Ninh; Bánh mè xát Tân An được số 

hoá và bán online trên Lazada. Nguyên nhân chính là do phần lớn các cơ sở chưa đáp ứng được số 

lượng và chất lượng sản phẩm, tính cạnh tranh thấp, sợ nộp phí cao và chưa thực hiện bao giờ nên 

không tự tin để công bố và bán sản phẩm trên các sàn thương mại này. Chính vì thế, trong thời 

gian đến chính quyền địa phương cần có chủ trương và biện pháp thiết thực nhằm hỗ trợ các cơ sở 

sản xuất công bố sản phẩm trên các sàn thương mại lớn để tăng tương tác, quảng bá và bán hàng 

online. 

4.3 Tình hình công nhận và phát triển ngành nghề, làng nghề thủ công truyền thống 

Từ năm 2008 đến nay, UBND tỉnh Quảng Bình đã xét và ra quyết định công nhận các ngành 

nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. Cụ thể năm 2008, UBND tỉnh đã công 

nhận 15 làng nghề, làng nghề truyền thống (trong đó có 10 làng nghề và 05 làng nghề truyền thống). 
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Năm 2010, UBND tỉnh ra quyết định công nhận 9 làng nghề, làng nghề truyền thống (trong đó có 

04 làng nghề và 05 làng nghề truyền thống). Năm 2015, công nhận 5 làng nghề. Tổng cộng cho đến 

nay, UBND tỉnh đã công nhận 29 làng nghề, làng nghề truyền thống (trong đó 19 làng nghề và 10 

làng nghề truyền thống). 

Trong các làng nghề trên, hiện nay một số làng nghề, làng nghề truyền thống được đánh giá 

là hoạt động tốt, thu hút nhiều lao động, tạo ra nhiều sản phẩm có thể cạnh tranh tốt và đáp ứng 

thị trường như chiếu cói An Xá; nón lá Ba Đề, Cao Lao Hạ, Mỹ Trạch, Hà Tiến, La Hà, Hạ Thôn, 

Quy Hậu, Thổ Ngọa; nước mắm Quy Đức, Lý Nhân Nam, Xuân Hoà; rượu Gia Hưng; bún bánh 

Tân An; khoai deo Tân Định; hương Quyết Thắng; muối Phú Lộc và rèn đúc Mai Hồng. Các sản 

phẩm làng nghề hoạt động cầm chừng, có nguy cơ mai một là đan lát Xuân Bồ; rượu Vạn Lộc. 

Phát triển số cơ sở sản xuất kinh doanh trong các làng nghề, làng nghề truyền thống 

Số cơ sở sản xuất kinh doanh tại 29 làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình năm 2023 là 6.005 cơ sở, với 12.837 lao động, giá trị sản xuất năm 2023 là 192,7 tỷ đồng. 

Trong 19 làng nghề, số lượng làng nghề làm nón lá chiếm nhiều nhất (6 làng nghề), chổi đót, chiếu 

cói và chế biến hải sản, làm nước mắm (mỗi nhóm 3 làng nghề), đan lát mây tre và bún, bánh, khoai 

deo (mỗi nhóm 2 làng nghề), các sản phẩm còn lại rượu, hương, rèn đúc mỗi sản phẩm một làng 

nghề. Đối với 10 làng nghề truyền thống, số lượng làng nghề làm nón lá cũng chiếm nhiều nhất                

(4 làng nghề truyền thống), đến nấu rượu (3 làng nghề truyền thống), các sản phẩm đan lát mây 

tre, rèn đúc và làm muối, mỗi loại 1 làng nghề truyền thống. Như vậy, trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình, làng nghề làm nón lá và nấu rượu chiếm nhiều nhất nên số cơ sở làm nón lá trên địa bàn 

cũng khá cao 2.800 cơ sở (chiếm 46,6% trong tổng số cơ sở) với hơn 7.157 lao động tham gia (chiếm 

55,8% trong tổng số lao động), tạo ra giá trị sản xuất 117,7 tỷ đồng hàng năm (chiếm 61,1% tổng 

giá trị sản xuất các làng nghề, làng nghề truyền thống). Một số làng nghề nón lá nổi tiếng như Hạ 

Thôn (nón lá dừa và nón lá xanh), Quy Hậu, Ba Đề, ... Nghề làm nón lá đòi hỏi số lượng và chất 

lượng lao động không cao, thời gian tập trung không lớn, có thể sử dụng được thời gian nhàn rỗi 

của lao động gia đình nên đây là nghề đem lại giá trị gia tăng cao cho các cơ sở và xã hội. Chính vì 

thế, thời gian đến, địa phương cần quan tâm hỗ trợ ổn định và phát triển nghề này. 

Đối với nghề nấu rượu, đây cũng là sản phẩm có số lượng làng nghề, làng nghề truyền thống 

nhiều thứ hai của tỉnh, với 4 làng nghề, 1.061 cơ sở, thu hút 1.300 lao động đã tạo ra giá trị sản xuất 

hàng năm khoảng 9,9 tỷ đồng. Một số làng rượu nổi tiếng ở Quảng Bình như Tuy Lộc, Vạn Lộc, ... 

Ngoài nón lá và nấu rượu, nghề chế biến hải sản, làm nước mắm và làm chổi đót, chiếu cói, đan lát 

mây tre cũng là các sản phẩm có nhiều làng nghề đang hoạt động. Nhiều làng nghề khá nổi tiếng 

trong các làng nghề thủ công truyền thống như nghề đan lát mây tre Thọ Đơn, chiếu cói An Xá, 

bánh Tân An, rèn đúc Mai Hồng. Mặc dù trong những năm qua địa phương đã có nhiều biện pháp 

khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở tham gia sản xuất, bảo tồn bản sắc văn hoá sản phẩm, thu hút lao 

động, phát triển kinh tế, tuy nhiên do khó khăn về thị trường, sản phẩm bị cạnh tranh mạnh nên 

nhiều cơ sở không giữ được nghề, phải bỏ nghề sang làm các nghề khác mưu sinh. Đây cũng là 

thực tế ở nhiều làng nghề, làng nghề truyền thống hiện nay ở tỉnh Quảng Bình.  
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Bảng 3. Tình hình làng nghề, số lượng cơ sở và lao động ngành nghề truyền thống                                                  

tỉnh Quảng Bình năm 2023 

TT Chỉ tiêu 
Số làng nghề 

(làng) 

Số lượng 

(cơ sở) 

Lao động 

(người) 

Giá trị          

sản xuất 

(triệu đồng) 

 Tổng số 29 6.005 12.837 192.668 

I Nhóm sản phẩm làng nghề 19 2.163 5.894 95.474 

1.1 Nón lá 6 843 2.707 45.819 

1.2 Đan lát mây tre 2 41 125 13.320 

1.3 Chổi đót, chiếu cói 3 66 172 3.650 

1.4 Bún, bánh, khoai deo 2 434 1.230 13.100 

1.5 Chế biến hải sản, nước mắm 3 351 605 8.325 

1.6 Rượu 1 120 130 2.100 

1.7 Làm hương 1 300 900 9.000 

1.8 Rèn đúc 1 8 25 160 

II 
Nhóm sản phẩm làng nghề 

truyền thống 
10 3.842 6.943 97.194 

2.1 Nón lá 4 1.957 4.450 71.856 

2.2 Đan lát mây tre 1 523 523 3.138 

2.3 Rượu 3 941 1.170 7.800 

2.4 Rèn đúc 1 149 180 8.900 

2.5 Muối 1 272 620 5.500 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình 

Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số sản phẩm thủ công truyền thống cụ thể 

Áp dụng mạnh mẽ quảng bá, quảng cáo sản phẩm trên các trang mạng xã hội để giới thiệu 

sản phẩm, đưa sản phẩm đến gần khách hàng hơn, khách hàng có điều kiện, thời gian nghiên cứu 

tìm hiểu sản phẩm trước khi mua là lợi thế lớn trong kinh doanh hiện nay, đặc biệt các loại hình 

sản xuất truyền thống, quy mô nhỏ. Nhờ đó, doanh thu tiêu thụ các loại sản phẩm có sự gia tăng 

đáng kể qua các năm 2018 đến 2022. Nếu như doanh thu năm 2018 chỉ đạt 37,8 tỷ đồng thì đến 

năm 2022 đạt 39,28 tỷ đồng, tức tăng 1,1%. Trong đó, doanh thu cao nhất là làng nghề thủ công 

truyền thống rèn đúc Mai Hồng đạt 9,55 tỷ năm 2022, đến làm hương làng Quyết Thắng đạt 8,55 

tỷ đồng. Thấp nhất là doanh thu rượu của làng nghề thủ công truyền thống Vạn Lộc chỉ đạt 850 

triệu đồng năm 2022 (Bảng 4). 

Để kết quả đạt được cao hơn trong thời gian đến đòi hỏi tỉnh cần nghiên cứu, triển khai các 

biện pháp, chương trình cụ thể phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống, ngành nghề thủ công 

truyền thống để thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022–2025. Nhất là 

các biện pháp về mở rộng, xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng và quảng bá thương 

hiệu, từng bước mở rộng thị trường và hỗ trợ phát triển sản xuất. Thực hiện được điều đó hy vọng  
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Bảng 4. Tình hình doanh thu sản xuất một số sản phẩm thủ công truyền thống tỉnh Quảng Bình                                  

giai đoạn 2018–2022 

ĐVT: Tỷ đồng 

TT Sản phẩm 

 

Làng nghề 2018 2021 2022 

So sánh (%) 

 2021/ 

2018 

2022/ 

2021 

 Tổng cộng   37,8 38,86 39,28 2,8 1,1 

I  Doanh thu sản phẩm làng nghề 27,8 28,61 28,88 2,9 0,9 

1 Nón lá  Ba Đề 5,9 6,05 6,1 2,5 0,8 

2 Nước mắm  Quy Đức 2,1 2,15 2,18 2,4 1,4 

3 Rượu  Gia Hưng 3,7 3,8 3,85 2,7 1,3 

4 Nón lá  Cao Lao Hạ 1,0 1,1 1,1 10,0 0,0 

5 Nước mắm  Lý Nhân Nam 1,0 1,06 1,1 6,0 3,8 

6 Nón lá  Mỹ Trạch 5,8 5,95 6,0 2,6 0,8 

7 Hương  Quyết Thắng 8,3 8,5 8,55 2,4 0,6 

II  Doanh thu làng nghề truyền thống 10,0 10,25 10,4 2,5 1,5 

1 Rèn, đúc  Mai Hồng 9,2 9,4 9,55 2,2 1,6 

2 Rượu  Vạn Lộc 0,8 0,85 0,85 6,2 0,0 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình 

ngành nghề thủ công truyền thống của địa phương sẽ được khôi phục, phát triển tốt trong thời 

gian đến. 

Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các cơ sở được điều tra  

Để biết được tình hình sản xuất kinh doanh phát triển ngành nghề của các cơ sở, nhóm 

nghiên cứu tiến hàng điều tra 103 cơ sở với cơ cấu như sau: 10 cơ sở làm nghề rèn đúc làng Mai 

Hồng (chiếm 9,7%), 5 cơ sở nấu rượu làng Vạn Lộc (chiếm 4,9%), 55 cơ sở làm nón lá ở làng Ba Đề 

(chiếm 53,4%), 5 cơ sở làm nước mắm làng Quy Đức (chiếm 4,9%) và 28 cơ sở làm hương làng 

Quyết Thắng (chiếm 27,1%).  

Với 103 cơ sở được điều tra, có 12 nam và 91 nữ trả lời phỏng vấn, trong đó các ngành nghề 

sản phẩm như làm nước mắm, nón lá, làm hương người tham gia khảo sát toàn là nữ, nghề rèn 

đúc toàn là nam tham gia khảo sát, nghề nấu rượu có 2 nam và 3 nữ tham gia khảo sát. Điều đó 

cũng cho thấy, một số ngành nghề thủ công truyền thống như nấu rượu, chằm nón, làm nước mắm, 

làm hương thì phụ nữ là lao động chính, nắm nhiều thông tin, bí quyết ngành nghề, là trụ cột sản 

xuất sản phẩm của các ngành nghề. Độ tuổi bình quân của người được phỏng vấn là 48,5 tuổi; trình 
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độ văn hoá bình quân lớp 6, lớp 7 (bình quân 6,9); bình quân chung 1 cơ sở có 4 nhân khẩu với                 

2,4 lao động.  

Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề cốt lõi trong hoạt động sản xuất của các 

cơ sở nghề, bởi đó là thành quả lao động do các thành viên trong gia đình tạo ra trong năm. Giá trị 

sản xuất (GO) từ hoạt động ngành nghề thủ công truyền thống tính bình quân chung là                                   

80,2 triệu đồng/cơ sở. Trong đó, cơ sở rèn đúc, làm hương đạt mức cao nhất, tương ứng                              

274,9 triệu đồng/cơ sở và 228 triệu đồng/cơ sở. Các ngành nghề còn lại bình quân không cao từ 85,9 

đến 87,5 triệu đồng/cơ sở đối với nghề nấu rượu và làm nước mắm. Riêng nghề làm nón lá có giá 

trị sản xuất cũng không cao 38,2 triệu đồng/cơ sở. Điều đó cho thấy, GO giữa các cơ sở nghề khác 

nhau có khoảng biến thiên rất lớn.  

Về giá trị thu nhập, hiện nay hầu hết các cơ sở nghề trên địa bàn tỉnh tiến hành sản xuất mà 

không hoặc tham gia đóng các loại thuế nào. Đồng thời, các cơ sở nghề chưa có động thái trích 

khấu hao cho tài sản cố định trong sản xuất, tuy nhiên do khó khăn từ thị trường đầu vào và đầu 

ra, thu nhập của các cơ sở năm 2022 không cao. Số liệu cho thấy, thu nhập bình quân một cơ sở là 

28 triệu đồng (Bảng 5). Nhiều cơ sở cho biết, sau đại dịch Covid-19 năm 2021, 2022 các cơ sở ngành 

nghề phải hạn chế quy mô sản xuất do thị trường tiêu thụ kém, nhiều cơ sở sản xuất cầm chừng. 

Vì thế sau khi trừ chi phí, bình quân một cơ sở chỉ đạt 28 triệu đồng. Nếu trừ lao động gia đình, 

các cơ sở có thể lỗ vì thế nhiều cơ sở không sản xuất hoặc giảm quy mô, chờ đại dịch qua đi sản 

xuất trở lại. Thu nhập cao nhất là nghề làm nước mắm, nấu rượu và rèn đúc. Thu nhập bình quân 

tương ứng các ngành nghề này là 40,3 triệu đồng/cơ sở, 38,9 triệu đồng/cơ sở và 37,7 triệu đồng/cơ 

sở. Nghề làm nón có thu nhập thấp hơn bình quân 23,9 triệu đồng/cơ sở (Bảng 4). 

Nếu xét về hiệu quả kinh tế: bình quân chung cứ một đồng chi phí tạo ra được 1,54 đồng giá 

trị sản xuất và 0,54 đồng thu nhập. Trong đó, lớn nhất là nghề nón lá (2,67 lần), đến làm nước mắm 

(1,88 lần), nấu rượu (1,8 lần). Thấp nhất là nghề rèn đúc và làm hương, tương ứng chỉ đạt 1,16 lần 

và 1,17 lần (Bảng 6). Như vậy, hoạt động sản xuất của 5 loại nghề thủ công truyền thống được điều 

tra chủ yếu vẫn là thủ công nên giá trị lao động sống lớn, năng suất thấp, công nghệ khá lạc hậu, 

lượng vốn đầu tư chưa đủ lớn đã gây ra nhiều khó khăn đến việc tồn tại và phát triển của ngành 

nghề thủ công truyền thống. 

Bảng 5. Kết quả sản xuất của các cơ sở thủ công truyền thống được điều tra (Tính bình quân / cơ sở) 

TT Ngành nghề 
Giá trị sản xuất (GO) 

(Triệu đồng) 

Chi phí 

(Triệu đồng) 

Thu nhập 

(Triệu đồng) 

1 Rèn đúc Mai Hồng 274,9 237,2 37,7 

2 Rượu Vạn Lộc 87,5 48,6 38,9 

3 Nón lá Ba Đề 38,2 14,3 23,9 

4 Nước mắm Quy Đức 85,9 45,6 40,3 

5 Hương Quyết Thắng 228,0 194,1 33,9 

 BQ chung 80,2 52,2 28,0 

Nguồn: Số liệu điều tra của nhóm tác giả 
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Bảng 6. Hiệu quả sản xuất của các cơ sở thủ công truyền thống được điều tra (Tính bình quân/ cơ sở) 

ĐVT: lần 

TT Ngành nghề Tỷ suất Giá trị sản xuất/ Chi phí Tỷ suất Thu nhập/ Chi phí 

1 Rèn đúc Mai Hồng 1,16 0,16 

2 Rượu Vạn Lộc 1,80 0,80 

3 Nón lá Ba Đề 2,67 1,67 

4 Nước mắm Quy Đức 1,88 0,88 

5 Hương Quyết Thắng 1,17 0,17 

 BQ chung 1,54 0,54 

Nguồn: Số liệu điều tra của nhóm tác giả 

Nhìn chung, kết quả và hiệu quả sản xuất ngành nghề thủ công truyền thống chưa cao, chưa 

đồng đều. Việc khai thác và sử dụng các yếu tố đầu vào chưa hiệu quả nên sức sản xuất; khả năng 

sinh lời của một đồng vốn; của một lao động và của một đồng chi phí còn thấp. Tuy nhiên, một 

thực tế không thể phủ nhận trong những năm gần đây, ở cả 5 ngành nghề được điều tra đã tận 

dụng được thời gian rảnh rỗi của gia đình và mang lại nguồn thu nhập cho họ; ổn định hơn so với 

thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, bộ mặt nông thôn được đổi thay nhiều, cung cấp ra 

nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Trong nhóm 5 ngành nghề thủ công truyền thống tỉnh được điều tra cho thấy tỷ lệ số cơ sở 

áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số là rất thấp. Gần như 100% cơ sở sản xuất 

kinh doanh hàng thủ công truyền thống được điều tra không áp dụng công nghệ số, chuyển đổi 

số trong quá trình thiết kế, chuẩn bị, tổ chức sản xuất sản phẩm. Chỉ một số ít cơ sở áp dụng vào 

việc mua nguyên liệu, quảng bá, quảng cáo sản phẩm, nhắn tin, gọi điện đặt hàng, ship hàng và 

thanh toán điện tử hoặc số hoá trên một số sàn thương mại điện tử nhưng không nhiều. 

4.4 Đánh giá của các đối tượng điều tra về ứng dụng chuyển đổi số vào phát triển sản phẩm 

thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Để biết được tình hình tiêu thụ và đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm thủ công 

truyền thống tỉnh Quảng Bình, nhóm nghiên cứu tiến hành điều tra ngẫu nhiên 30 khách hàng 

mua hàng online của các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm thủ công truyền thống trên địa bàn. 

Đánh giá về sản phẩm, chất lượng sản phẩm thủ công truyền thống tỉnh Quảng Bình, một 

số quan sát có giá trị trung bình lớn hơn 4,0 như: “Sản phẩm chủ yếu được làm thủ công” (giá trị trung 

bình 4,13), “Sản phẩm được làm từ nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường” (giá trị trung bình 

420), “Sản phẩm có chất lượng cao” (giá trị trung bình 4,23), “Điểm bán hàng khá thuận lợi” (giá trị 

trung bình 4,03), “Người bán hàng rất thân thiện” (giá trị trung bình 4,23) (Bảng 7). Đây cũng là 5 

quan sát có các mức đánh giá “Đồng ý” (mức 4) và “Hoàn toàn đồng ý” (mức 5) khá cao so với 

mức đánh giá “Không đồng ý” (mức 2) thấp (3,3%) và không có khách hàng nào đánh giá mức 1, 

mức “Hoàn toàn không đồng ý”. 
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Bảng 7. Đánh giá của khách hàng mua online sản phẩm thủ công truyền thống tỉnh Quảng Bình 

TT Chỉ tiêu 

Mức đánh giá (%) Giá 

trị 

trung 

bình 

Std. 

Error Mức 

1 

Mức 

2 

Mức 

3 

Mức 

4 

Mức 

5 

I Về sản phẩm, chất lượng sản phẩm   

1 Sản phẩm rất phong phú và đa dạng 0,0 10,0 30,0 56,7 3,3 3,53 0,730 

2 Sản phẩm luôn tươi, mới 0,0 0,0 23,3 70,0 6,7 3,83 0,531 

3 Sản phẩm chủ yếu được làm thủ công 0,0 3,3 20,0 36,7 40,0 4,13 0,860 

4 
Sản phẩm được làm từ nguyên liệu tự nhiên, 

thân thiện với môi trường 
0,0 0,0 23,3 33,3 43,3 4,20 0,805 

5 Sản phẩm có chất lượng cao 0,0 3,3 20,0 26,7 50,0 4,23 0,898 

II Về giá cả   

6 Giá sản phẩm rẻ, phù hợp khả năng trả 0,0 0,0 20,0 63,3 16,7 3,97 0,615 

7 Giá cả sản phẩm hợp lý 0,0 0,0 26,7 53,3 20,0 3,93 0,691 

8 Giá cả phù hợp với chất lượng sản phẩm 0,0 3,3 13,3 66,7 16,7 3,97 0,669 

III Về phân phối và dịch vụ   

9 Điểm bán hàng khá thuận lợi 0,0 0,0 16,7 63,3 20,0 4,03 0,615 

10 Người bán hàng rất thân thiện 0,0 0,0 6,7 63,3 30,0 4,23 0,568 

11 Người bán hàng rất chuyên nghiệp 0,0 0,0 13,3 76,7 10,0 3,97 0,490 

12 Người bán hàng hỗ trợ bao gói rất tốt 0,0 13,3 10,0 56,7 20,0 3,83 0,913 

IV Về áp dụng chuyển đổi số   

13 
Sản phẩm được quảng bá, quảng cáo trên 

mạng xã hội (facebook, zalo, messenger) 
3,3 23,3 13,3 26,7 33,3 3,63 1,273 

14 Thông tin sản phẩm có thể tiếp cận dễ dàng 3,3 13,3 20,0 53,3 10,0 3,53 0,973 

15 Nhắn tin, điện đặt hàng trên mạng dễ dàng 0,0 13,3 13,3 56,7 16,7 3,77 0,898 

16 Hàng ship đến nhanh, kịp thời 0,0 13,3 13,3 66,7 6,7 3,67 0,802 

17 
Hàng ship đảm bảo đủ số lượng như đặt 

hàng 
0,0 3,3 20,0 63,3 13,3 3,87 0,681 

18 Chất lượng hàng ship đến đảm bảo 0,0 3,3 20,0 70,0 6,7 3,80 0,610 

19 Hàng ship đến đầy đủ bao gói, sạch sẽ 3,3 10,0 3,3 63,3 20,0 3,87 0,973 

20 Việc thanh toán qua mạng thuận lợi 0,0 0,0 26,7 53,3 20,0 3,93 0,691 

V Đánh giá chung   

21 

Đánh giá chung khi mua sản phẩm thủ công 

truyền thống tỉnh Quảng Bình thông qua 

chuyển đổi số 

0,0 0,0 36,7 60,0 3,3 3,67 0,547 

Ghi chú: Mức 1 (M1): Hoàn toàn không đồng ý; Mức 2 (M2): Không đồng ý; Mức 3 (M3): Bình thường; 

Mức 4 (M4): Đồng ý; Mức 5 (M5): Hoàn toàn đồng ý. 

Nguồn: Số liệu điều tra của nhóm tác giả 
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Các mức đánh giá “Hoàn toàn không đồng ý” (mức 1) và “Không đồng ý” (mức 2) với các 

quan sát sau: “Sản phẩm rất phong phú và đa dạng” (10%), “Người bán hàng hỗ trợ bao gói rất tốt” 

(13,3%),“Sản phẩm được quảng bá, quảng cáo trên mạng xã hội (facebook, zalo, messenger)” (26,6%), 

“Thông tin sản phẩm có thể tiếp cận dễ dàng” (16,6%), “Nhắn tin, điện đặt hàng trên mạng dễ dàng” 

(13,3%), “Hàng ship đến nhanh, kịp thời” (13,3%), và “Hàng ship đến đầy đủ bao gói, sạch sẽ” (13,3%). 

Điều đó cho thấy sản phẩm thủ công truyền thống vẫn còn ít chủng loại sản phẩm, ít chủng loại 

kích cỡ, bao gói vệ sinh và nhất là bao gói vận chuyển chưa thật hợp lý và thuận tiện, đặc biệt các 

mặt hàng như rượu, nón lá, hương. 

Việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong truyền thông, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm 

thủ công truyền thống và thanh toán của các cơ sở sản xuất được điều tra cũng còn khá yếu, nhiều 

khách hàng không hài lòng ở khâu này. Điều đó cho thấy các sản phẩm thủ công truyền thống trên 

địa bàn ít được quảng bá, quảng cáo bài bản, đầy đủ, chủ yếu tiêu dùng ở địa phương, nhiều người 

quen biết. Đây là hạn chế lớn trong điều kiện hiện nay đòi hỏi cơ sở sản xuất cần thay đổi, tiếp cận 

công nghệ mới để quảng bá, quảng cáo sản phẩm, nhằm tăng khả năng tiêu thụ. Chính vì thế, cần 

phải xem xét và có những cải tiến tốt hơn đối với sản phẩm thủ công truyền thống địa phương từ 

khâu chủng loại sản phẩm, giá cả, dịch vụ đến thực hiện chuyển đổi số để tạo nhiều lợi ích cho 

khách hàng và cơ sở sản xuất kinh doanh trong thời gian đến. 

4.5 Đánh giá chung ứng dụng chuyển đổi số thúc đẩy phát triển sản phẩm thủ công truyền 

thống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Chuyển đổi số đã có tác động mạnh mẽ đến phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn, 

thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Mặc dù mức độ thúc đẩy chưa lớn, cũng như 

chưa thể xác định hết giá trị mà chuyển đổi số tạo ra cho sự phát triển làng nghề, ngành nghề nông 

thôn, thủ công truyền thống thời gian qua. Tuy nhiên, dưới góc độ số lượng, có thể nói, sự phát 

triển của làng nghề, ngành nghề nông thôn hiện nay có sự tác động không nhỏ từ phong trào 

chuyển đổi số, nhất là trong khâu quảng bá, quảng cáo, bán hàng online. So với năm 2018, năm 

2022, số thuê bao di động cũng như số thuê bao internet băng rộng có sự gia tăng đáng kể, tương 

ứng tăng 106,46 ngàn thuê bao (tức tăng 14,19%) và 54,78 ngàn thuê bao (tức tăng 57,4%). Điều đó 

góp phần làm bùng nổ số cơ sở sản xuất ngành nghề nông thôn, thủ công truyền thống trên địa 

bàn tỉnh. So với năm 2018, năm 2023, số cơ sở sản xuất tăng 3,62 ngàn cơ sở và đã thu hút thêm 

6,99 ngàn lao động địa phương (năm 2018 số lao động tham gia là 43,23 ngàn người và năm 2023 

là 50,22 ngàn người), làm cho giá trị sản xuất tăng thêm 0,57 ngàn tỷ đồng (năm 2018 là 3,99 ngàn 

tỷ đồng và năm 2023 là 4,56 ngàn tỷ đồng). 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 29 làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận với số 

cơ sở sản xuất kinh doanh trong làng nghề, làng nghề truyền thống tính đến năm 2023 là 6.005 cơ 

sở, tổng số lao động trong các làng nghề là 12.837 lao động và tạo ra giá trị sản xuất 192,7 tỷ đồng. 

Trong thời gian đến, tỉnh tập trung vào nhóm làng nghề đã được công nhận và một số làng nghề 

có sản phẩm tham gia chương trình OCOP “Mỗi xã một sản phẩm” để xây dựng mô hình, phát triển 

sản xuất và đẩy mạnh số hoá sản phẩm, đưa lên các sàn thương mại điện tử của tỉnh cũng như cả 

nước. 
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Công tác bảo vệ môi trường làng nghề được tỉnh quan tâm triển khai hàng năm. Hoạt động 

hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề, phát triển nghề theo hướng các cơ sở tự đào 

tạo nghề, truyền nghề (các lớp nón lá, cơ khí, chế biến thủy sản, ...); mời chuyên gia đào tạo nghề 

mới gắn với ứng dụng chuyển đổi số, số hoá vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Việc bảo tồn các làng nghề, làng nghề truyền thống từ lâu đời đang có nguy cơ mai một, thất 

truyền được thực hiện thông qua chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và nguồn vốn 

chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới hàng năm. Qua đó đã tổ chức hỗ trợ 

cải tiến dây chuyền sản xuất, xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, nhất là ứng dụng chuyển 

đổi số, số hoá mẫu mã, sản phẩm, nhất là sản phẩm đã bị mai một để giữ mẫu và truyền lửa cho 

các thế hệ mai sau. Ngoài ra, thông qua các chương trình khuyến công, khuyến nông, khoa học 

công nghệ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nông thôn mới đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

làng nghề, ứng dụng công nghệ tiên tiến, máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất, xử lý ô nhiễm 

môi trường các cơ sở sản xuất trong khu dân cư. 

Bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại: 

– Việc ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh và tiêu 

thụ sản phẩm còn rất hạn chế. Một số nhóm ngành nghề phát triển còn gặp khó khăn, mang tính 

cầm chừng, chưa bền vững. Một số nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một.  

– Công tác bảo tồn và phát triển ngành nghề thủ công truyền thống chậm, quy mô nhỏ lẻ. 

Việc huy động các nguồn vốn, để đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn tự có 

của các cơ sở sản xuất, hộ gia đình.  

Nguyên nhân chủ yếu là do đa số cơ sở ngành nghề ở dạng quy mô nhỏ lẻ, sản xuất tự phát 

nên việc huy động vốn còn gặp nhiều khó khăn. Sản phẩm của các nghề thủ công truyền thống ở 

Quảng Bình hiện nay vẫn giữ nguyên lối sản xuất rất thủ công và truyền thống nên chủng loại đơn 

điệu, sản phẩm thiếu tính đa dạng, thẩm mỹ thấp, chất lượng không cao trong khi đó phải chịu sự 

cạnh tranh khốc liệt của sản phẩm công nghiệp và các sản phẩm cùng loại ở các địa phương khác 

như: rượu, nước mắm, nón lá... Nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển ngành nghề 

nông thôn còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Vùng nguyên liệu bị thu hẹp do quá trình 

đô thị hóa, công nghiệp hóa, chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Các nghề trước đây sản xuất thủ công 

cần nhiều lao động, đặc biệt là các lao động có tay nghề cao, sức chịu đựng khó nhọc như nghề rèn 

đúc nên sản phẩm mất dần tính truyền thống, giảm nhiều và dần mai một. 

5 Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm thủ 

công truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Để tăng cường ứng dụng chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm thủ công truyền 

thống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, qua phân tích, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp sau: 
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5.1 Nhóm giải pháp chung 

– Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối và tiêu 

thụ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số, số hoá sản phẩm trên internet, các trang mạng xã hội, áp 

dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào khâu marketing, quảng bá sản phẩm, đặt hàng và bán hàng 

online. 

– Phát triển ngành nghề thủ công truyền thống phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh, với quy hoạch danh mục các làng nghề, ngành nghề ưu tiên bảo tồn, hỗ trợ phát 

triển. Quy hoạch bố trí đất cho các cơ sở ngành nghề sản xuất vào các khu, cụm tiểu thủ công 

nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về việc thuê mặt bằng dài hạn ổn định sản xuất, bảo vệ môi trường. 

– Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm 

gắn với chuyển đổi số; nghiên cứu, lựa chọn các sản phẩm nghề thủ công truyền thống tiêu biểu 

để xây dựng thương hiệu, thương hiệu số. Tổ chức tham gia các hội chợ về nghề thủ công truyền 

thống cho các cơ sở sản xuất để tuyên truyền, quảng bá sản phẩm tiêu thụ sản phẩm đến thị trường 

trong và ngoài nước. 

– Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi về vốn, tín dụng cho các cơ sở ngành nghề thủ 

công truyền thống, hướng đến các nguồn vốn trung và dài hạn để đầu tư đổi mới công nghệ, 

nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới, đồng thời đơn giản hóa thủ tục vay vốn để tăng cường khả năng 

tiếp cận của các cơ sở đến nguồn vốn ưu đãi.  

– Triển khai có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó ưu tiên, chú 

trọng công tác đào tạo tay nghề tại các làng nghề, cơ sở nghề thủ công truyền thống. Kêu gọi, 

khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo, hỗ trợ tạo việc làm cho lao động ngành nghề thủ 

công truyền thống. Có chính sách thu hút các nghệ nhân, thợ giỏi tham gia đào tạo cho người dân. 

5.2 Nhóm giải pháp cụ thể 

– Giải pháp về áp dụng công nghệ số để marketing và phát triển thị trường tiêu thụ sản 

phẩm. Hiện nay, đối với sản phẩm thủ công truyền thống tỉnh Quảng Bình, khó khăn về thị trường 

tiêu thụ là khó khăn lớn nhất mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đối mặt. Chính vì thế, giải 

pháp căn cơ trước mắt và lâu dài là các cơ sở cần có chiến lược marketing để phát triển thị trường 

tiêu thụ, đặc biệt là áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số. Trước mắt, địa phương hỗ trợ mời chuyên 

gia công nghệ, chuyên gia marketing phối hợp các cơ sở sản xuất số hoá thương hiệu làng nghề, 

thương hiệu sản phẩm, chủng loại, mẫu mã, kích cỡ, hình ảnh, thậm chí quy trình sản xuất, đơn 

hàng, hợp đồng thương mại điện tử… đăng ký và tham gia quảng bá, quảng cáo, bán hàng trực 

tuyến trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Twitter, Linkedin, …; trên các sàn giao dịch 

điện tử hàng thủ công truyền thống chính thức của các địa phương, nơi có nhiều tiềm năng tiêu 

thụ; trên các trang mạng bán hàng online như Lazada, Shopee, Sendo, Tiki, … để các cơ sở, các đơn 

vị và cá nhân tiêu thụ, vận chuyển có thể đặt hàng, hợp đồng, liên doanh, liên kết trực tuyến… 

nhằm phát triển thị trường, tăng lượng sản xuất và tiêu thụ, nâng cao kết quả và hiệu quả sản xuất 

kinh doanh. 
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– Giải pháp đầu tư, trang bị máy móc thiết bị hiện đại trong quy trình sản xuất sản phẩm. 

Một số ngành nghề có quy trình sản xuất chia làm nhiều công đoạn như rèn đúc, nấu rượu, nước 

mắm, … nên đầu tư trang bị máy móc, thiết bị hiện đại để phát triển sản xuất nhằm tăng năng suất, 

nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước cải thiện và bảo vệ môi trường sinh thái. Đa dạng hóa 

các hình thức sở hữu và loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh trong làng nghề, ngành nghề thủ 

công truyền thống là đòi hỏi cấp bách, phù hợp với quy luật phát triển của thị trường trong bối 

cảnh chuyển đổi số như hiện nay. Đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu tập thể, cá nhân bằng việc 

đăng ký nhãn hiệu, chất lượng sản phẩm hàng hóa; tăng cường công tác tiếp thị, xúc tiến thương 

mại, tăng cường các hoạt động hỗ trợ bán hàng (quảng cáo, triển lãm quảng bá giới thiệu sản phẩm, 

...) thông qua các hội chợ, mạng internet, trung tâm giới thiệu sản phẩm. Cung cấp hàng hóa sản 

phẩm cho các siêu thị, nhà hàng, các điểm bán hàng lưu động; hình thành các cửa hàng, điểm bán 

hàng giới thiệu sản phẩm tại các trung tâm thị trấn, thị xã và thành phố; phát triển các điểm du lịch 

và xây dựng các tour du lịch làng nghề để tạo thị trường tiêu thụ tại chỗ cho sản phẩm. 

– Tăng cường các biện pháp liên kết, liên doanh giữa các cơ sở sản xuất với các doanh nghiệp, 

cơ sở cung cấp đầu vào, các doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ, tạo thành chuỗi liên kết, cung ứng sản 

phẩm từ nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm đến khâu cung cấp nguyên liệu, sản xuất, phân 

phối và tiêu thụ. Tạo mọi điều kiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thu hút các nghệ nhân, các 

nhà mỹ thuật, sáng tác thiết kế sản phẩm, đào tạo, bồi dưỡng các thợ thủ công có kỹ năng và tay 

nghề cao tham gia vào chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chỉ có doanh nghiệp mới đủ điều kiện 

sử dụng tốt nghệ nhân, đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, áp dụng chuyển đổi số, xây dựng và phát 

triển thương hiệu, tăng cường quảng bá, quảng cáo, tham gia hội chợ triển lãm, liên kết và xúc tiến 

tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần nỗ lực 

nhiều hơn nữa, triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề thủ công truyền 

thống, thủ công mỹ nghệ như chính sách vốn, tín dụng, đất đai, cơ sở hạ tầng, thuế, khoa học công 

nghệ và bảo vệ môi trường. 

– Cần quy hoạch, bảo tồn các làng nghề, sản phẩm đang mai một; nghiên cứu du nhập một 

số nghề, sản phẩm mới, đào tạo lao động và phát triển thành ngành nghề chính nhằm tận dụng lao 

động nhàn rỗi, nguyên liệu sẵn có của địa phương, giải quyết việc làm và phát triển kinh tế. 

6 Kết luận 

Ứng dụng chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển sản phẩm thủ công truyền thống có ý nghĩa 

vô cùng quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề thủ công truyền thống 

trong giai đoạn hiện nay, từ đó giải quyết việc làm, tăng thu nhập, tạo sản phẩm cho xã hội và phát 

triển kinh tế địa phương. Trong thời gian qua, chuyển đổi số đã đóng vai trò quan trọng góp phần 

phát triển ngành nghề nông thôn, thủ công truyền thống ở Quảng Bình. Trên địa bàn tỉnh hiện nay 

đã có 29 làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận đã tạo nên nhiều loại, chủng loại sản 

phẩm thủ công đa màu sắc ở địa phương. Một số ngành nghề thủ công truyền thống ban đầu chỉ 

là nghề phụ nhưng lại đạt trình độ điêu luyện đến mức trở thành nghệ thuật, người thợ trở thành 

nghệ nhân đã sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang tính thẩm mỹ cao đóng góp vào nét 
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văn hóa của quê hương, dân tộc, tạo ra hàng ngàn việc làm, góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủ công truyền thống 

ở địa phương gặp nhiều khó khăn, công nghệ lạc hậu; tình hình quảng bá, quảng cáo và chuyển 

đổi số kém, số lượng đơn hàng và hợp đồng ngày một giảm, dẫn đến khả năng cạnh thấp, thị 

trường ngày một thu hẹp. 

Qua khảo sát 103 cơ sở sản xuất hàng thủ công truyền thống và 30 khách hàng mua hàng 

thủ công truyền thống online cho thấy, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm không lớn. Nếu 

trừ khấu hao tài sản cố định, tiền công lao động gia đình và nộp các khoản phí khác thì các cơ sở 

sản xuất các nghề trên có thể không còn lợi nhuận, nếu kéo dài, nhiều cơ sở sẽ ngừng sản xuất, khó 

đứng vững trên thị trường. 

Để khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển các làng nghề, nghề thủ 

công truyền thống của địa phương, phát triển sản xuất, Nhà nước, địa phương và bản thân các cơ 

sở sản xuất cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả như áp dụng công nghệ số, số hoá sản 

phẩm trên internet để marketing và phát triển thị trường tiêu thụ; hỗ trợ vốn, khuyến khích các 

ngân hàng, tổ chức tín dụng hỗ trợ tín dụng ưu đãi; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đầu 

tư, liên doanh, liên kết tạo thành chuỗi liên kết, cung ứng sản phẩm từ nghiên cứu thị trường, thiết 

kế sản phẩm đến khâu cung cấp nguyên liệu, sản xuất, phân phối và tiêu thụ. Thực hiện được các 

giải pháp trên góp phần phát triển sản xuất, bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong bối cảnh chuyển đổi số như 

hiện nay. Tuy nhiên, việc áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình, đặc biệt ngành nghề nông thôn, thủ công truyền thống là khá hạn chế. Nhóm nghiên cứu 

chưa thể đo lường một cách chi tiết tác động của chuyển đổi số đến phát triển các ngành nghề cụ 

thể. Chính vì thế, trong thời gian đến cần có những nghiên cứu cụ thể hơn cho từng ngành, nhóm 

ngành, nhóm sản phẩm để đo lường chính xác tác động của chuyển đổi số đến phát triển các ngành 

nghề, sản phẩm thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
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